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Phí, giá dịch vụ hàng không tại sân bay
vn.giao-thong-van-tai.hang-khong-dan-dung.phi-gia-dich-vu-hang-khong-tai-san-bay
Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, phí bảo đảm an ninh hành khách và hành 
lý, cùng mức tối đa giá vé phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ PHỤC VỤ NỘI ĐỊA LONG TH…

90909
VND/hành khách, chưa VAT
Áp dụng từ 01/10/2026

PHÍ AN NINH NỘI ĐỊA NGƯỜI L…

18181
VND/hành khách
Chuyến bay nội địa

TRẦN VÉ PHỔ THÔNG CƠ BẢN CA…

4000000
VND/vé một chiều
Đường bay nội địa từ 1.280 km; hiệu lực 
từ …

DỮ LIỆU

Giá phục vụ hành khách nội địa 90909
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2026-10-01   ·   Địa bàn: Cảng HKQT Long Thành, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách quốc tế 25
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2026-10-01   ·   Địa bàn: Cảng HKQT Long Thành, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách nội địa 90909
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam 
Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách nội địa 72727
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu 
Lai, Pleiku, Phù Cát, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách nội địa 54545
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Côn Đảo, Cà Mau, Rạch Giá, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách quốc tế 25
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Nội Bài, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách quốc tế 20
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Vân Đồn, 
Việt Nam

Giá phục vụ hành khách quốc tế 18
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Phú Quốc, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách quốc tế 16
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Cần Thơ, Việt Nam
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Giá phục vụ hành khách quốc tế 14
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Việt Nam

Giá phục vụ hành khách quốc tế 8
Chỉ tiêu báo giá: Giá phục vụ hành khách   ·   Ngày quan sát: 2025-01-01   ·   Địa bàn: Các cảng hàng không khác, không 
gồm Cam Ranh, Việt Nam

Phí bảo đảm an ninh hành khách, hành lý người lớn 18181
Chỉ tiêu báo giá: Phí soi chiếu an ninh   ·   Ngày quan sát: 2026-10-07   ·   Địa bàn: Chuyến bay nội địa khởi hành từ Việt 
Nam

Phí bảo đảm an ninh hành khách, hành lý trẻ em 2 đến dưới 12 tuổi 9091
Chỉ tiêu báo giá: Phí soi chiếu an ninh   ·   Ngày quan sát: 2026-10-07   ·   Địa bàn: Chuyến bay nội địa khởi hành từ Việt 
Nam

Phí bảo đảm an ninh hành khách, hành lý người lớn 1.5-2
Chỉ tiêu báo giá: Phí soi chiếu an ninh   ·   Ngày quan sát: 2026-10-07   ·   Địa bàn: Chuyến bay quốc tế khởi hành từ Việt 
Nam

Giá tối đa vé phổ thông cơ bản nhóm đường bay I phát triển kinh tế - xã hội 1600000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tối đa   ·   Ngày quan sát: 2026-07-01   ·   Địa bàn: Toàn quốc, đường bay nội địa dưới 500 km

Giá tối đa vé phổ thông cơ bản nhóm đường bay I khác 1700000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tối đa   ·   Ngày quan sát: 2026-07-01   ·   Địa bàn: Toàn quốc, đường bay nội địa dưới 500 km

Giá tối đa vé phổ thông cơ bản nhóm đường bay II 2250000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tối đa   ·   Ngày quan sát: 2026-07-01   ·   Địa bàn: Toàn quốc, đường bay nội địa từ 500 đến dưới 
850 km

Giá tối đa vé phổ thông cơ bản nhóm đường bay III 2890000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tối đa   ·   Ngày quan sát: 2026-07-01   ·   Địa bàn: Toàn quốc, đường bay nội địa từ 850 đến dưới 
1000 km

Giá tối đa vé phổ thông cơ bản nhóm đường bay IV 3400000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tối đa   ·   Ngày quan sát: 2026-07-01   ·   Địa bàn: Toàn quốc, đường bay nội địa từ 1000 đến dưới 
1280 km

Giá tối đa vé phổ thông cơ bản nhóm đường bay V 4000000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tối đa   ·   Ngày quan sát: 2026-07-01   ·   Địa bàn: Toàn quốc, đường bay nội địa từ 1280 km trở lên

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ GTVT / Bộ Công an
Bộ Xây dựng — Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định định giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân 
dụng
https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1176/95194/sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-dieu-cua-cac-quyet-dinh-dinh-gia-dich-vu-thuoc-linh-vuc-hang-
khong-dan-dung.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=209156&pageid=27160
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng không
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-215-2026-nd-cp-469799.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách 
trên các đường bay nội địa
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=209798&pageid=27160
Tuyển Công Chức — Nghị định số 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng khôngdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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https://tuyencongchuc.com/van-ban/55f29b20-7d04-11f1-a5a9-e19df80f2c89/
Cục Hàng không Việt Nam — Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) & Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)
https://caa.gov.vn
Luật Việt Nam — Nghị định 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng không
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-215-2026-nd-cp-ve-an-ninh-hang-khong-quy-dinh-moi-tu-01-07-2026-438063-d1.html
Bộ Xây dựng — Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định định giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân 
dụng
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=5004
Thư Viện Nhà Đất; đối chiếu tài liệu ACV — Quyết định 1722/QĐ-BGTVT năm 2024 về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên 
ngành hàng không
https://www.acv.vn/uploads/camauairport/users/6eaa8fd2724c3188e6df/documents/Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20
%20m%E1%BB%A9c%20gi%C3%A1%20khung%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20chuy%C3%AAn%20ng%C3%A0nh
%20h%C3%A0ng%20kh%C3%B4ng.pdf
Báo Điện tử Chính phủ — Giá vé máy bay tối đa không vượt quá 4 triệu đồng/vé
https://baochinhphu.vn/gia-ve-may-bay-toi-da-khong-vuot-qua-4-trieu-dong-ve-102241205093941567.htm
Cục Hàng không Việt Nam — Triển khai thực hiện giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/trien-khai-thuc-hien-gia-dich-vu-phuc-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-quoc-te-long-
thanh-20261001155131831.htm
Cục Hàng không Việt Nam — Mức tối đa giá vé, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20250102135935946
Vietnam Airlines — Taxes and service charges stipulated by the Vietnamese authorities
https://www.vietnamairlines.com/vn/en/buy-tickets-other-products/fare-conditions/taxes-fee-charges-surcharges/passenger-service-charges-
security-screening-service-charges-and-value-added-tax
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 23/2026/TT-BXD quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực 
hàng không dân dụng
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-23-2026-tt-bxd-469664.htm
Cục Hàng không Việt Nam — Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản
https://caa.gov.vn/lay-y-kien-du-thao-van-ban/dich-vu-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-noi-dia-thuong-le-hang-pho-thong-co-
ban-20260527134656684.htm
Báo Dân trí — Long Thành thu phí 25 USD/khách bay quốc tế: Cao hay thấp so với sân bay khác?
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/long-thanh-thu-phi-25-usdkhach-bay-quoc-te-cao-hay-thap-so-voi-san-bay-khac-20260930125312613.htm
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https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/trien-khai-thuc-hien-gia-dich-vu-phuc-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-20261001155131831.htm
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https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20250102135935946
https://www.vietnamairlines.com/vn/en/buy-tickets-other-products/fare-conditions/taxes-fee-charges-surcharges/passenger-service-charges-security-screening-service-charges-and-value-added-tax
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https://caa.gov.vn/lay-y-kien-du-thao-van-ban/dich-vu-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-noi-dia-thuong-le-hang-pho-thong-co-ban-20260527134656684.htm
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